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A. TRẮC NGHIỆM:(3,0 điểm) Hãy khoanh tròn vào phương án đúng.
Câu 1. Cho M là tập hợp các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 12. Khẳng định nào sau đây là đúng? 




           A. 3  M                      B. 12 M               C. 4 M                   D. 6 M 
Câu 2. Cho các số 571; 6716; 435; 440. Số chia hết cho cả 3 và 5 là:
           A. 571.	                B. 6716.	              C. 435	                 D. 440.
Câu 3. Khẳng định nào sau đây là đúng?




           A. 20 BC( 4, 10)     B. 36BC ( 9, 15)        C. 12  BC ( 6, 8)         D. 48BC(16, 24).
Câu 4. Số đối của số 15 là:
           A. – (– 15 )                          B. 0                        C. – 15                             D. 15                  
  Câu 5.  Khẳng định nào sau đây là đúng ?
            A. – 4 <  -7                   B. 0 > - 50              C. 3 < - 5                    D. – 1 >  0
[bookmark: _Hlk100649059]    Câu 6. Nhiệt độ trong phòng ướp lạnh đang là - 10 C, bác Vinh vặn nút điều chỉnh giảm 6 0 C. Em hãy tính xem nhiệt độ sau khi giảm là bao nhiêu độ C.
[bookmark: _Hlk91425235]       A.– 70 C                        B. –  5 0 C                C. 50 C                     D. 70 C 
   Câu 7. Trong các hình sau, hình nào là hình vuông?. Biết rằng các cạnh trong mỗi hình bằng nhau.




          Hình 1                      Hình 2                               Hình 3                                 Hình 4
A. Hình 1. 		 B. Hình 2.            	       C. Hình 3.                    D. Hình 4
    Câu 8. Khẳng định nào sau đây sai?
     A. Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau.                      C. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau.
     B.  Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc.   D. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc      
      Câu 9. Một hình chữ nhật có chiều dài là 5 dm và chiều rộng là 30 cm. Diện tích hình chữ nhật bằng?
A. 150 cm2               B. 15 dm2                      C. 70 cm              D. 150 dm2
     Câu 10. Cho bảng thống kê xếp loại học lực học kì I của lớp 6A1 như sau:

	Xếp loại học lực
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu 
	Kém

	Số học sinh
	15
	30
	5
	        1
	       -1


Hãy tìm thông tin chưa hợp lí của bảng trên ?
A. 1                       B. 5                        C. – 1                              D. 30 
 Câu 11. Kết quả kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 6A được cho trong bảng sau: 
	Điểm
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	Số HS
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	Số học sinh đạt từ điểm 8 trở lên là:
A. 12.			B. 6.			  C. 7		        D.5
Câu 12. Biểu đồ tranh dưới đây cho ta thông tin về các môn thể thao yêu thích của học sinh lớp 6A1: 
	Môn thể thao yêu thích
	Số học sinh chọn

	Bóng đá
	

	Cầu lông
	

	Bóng bàn
	

	Đá cầu
	

	Bóng rổ
	



Cho biết có bao nhiêu học sinh               yêu thích môn bóng đá ? 
A. 4                B. 6
C. 12               D. 18    

                                                                                                              B. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)Trong đó                      
= 3 học sinh

Bài 1. (1,5 đ) 
             a) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: –5 ; 0; –100; 1.
             b) Liệt kê 4 số nguyên tố  có hai chữ số nhỏ hơn 19.
             c) Tìm hai bội của – 4.
Trang 1
Trang 2/10 - Mã đề 101
Trang 2
 Bài 2. (1 đ)  
              a) Tính nhanh:       42. 18 + 42. 82 – 100

              b) Thực hiện phép tính:  

 Bài 3. (1 đ) Tìm x biết:
              a) 75 + x = –13
              b) 530 . ( x – 12) = 532
 Bài 4. (1,75 đ)
 a) Tại một bến xe, cứ 15 phút lại có một chuyến taxi rời bến, cứ 12 phút lại có một chuyến xe buýt rời bến. Lúc 7 giờ, một xe taxi và một xe buýt cùng rời bến một lúc. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu phút thì một 
xe taxi và một xe buýt cùng rời bến lần tiếp theo? Lúc đó là mấy giờ?
b) Nhân dịp khai trương, một cửa hàng trà sữa thực hiện chương trình khuyến mãi mua 5 ly được tặng 1 ly cùng loại. Biết  giá tiền 1 ly trà sữa là 25 000 đồng. Hỏi Hà mua đúng 20 ly trà sữa phải trả bao nhiêu tiền?            
Bài 5. (1 đ) Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 24 m và chiều dài là 35 m
         a)Tính chu vi và diện tích của khu vườn đó..
.
Hàng rào
Cửa vào

         b) Người ta muốn làm hàng rào xung quanh vườn bằng hai tầng dây 
thép gai. Biết rằng giá 1 mét dây thép gai là 13 000 đồng, tiền công thợ làm
 hàng rào là 1 000 000 đồng và cửa vào khu vườn rộng 4m. Hỏi người ta 
phải tốn bao nhiêu tiền để làm hàng rào trên?
Bài 6. (0,75 đ).Biểu đồ cột dưới đây biểu diễn số máy cày có trong năm xã:

[image: ]
Quan sát biểu đồ em hãy trả lời các câu hỏi sau:
a) Xã nào có nhiều máy cày nhất? Xã nào có ít máy cày nhất?
b) Xã B nhiều hơn xã A bao nhiêu máy cày? 
--- HẾT ----Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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